TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9
Tuần 22: từ ngày 21/02/2022 đến 26/02/2022
Tiết 41: UNIT 7. SAVING ENERGY 
LANGUAGE FOCUS
*Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Em-GCI5XjIY 
* BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)
1. Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however

2. Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on

3. Making suggestions: 
suggest (that) + S + (should) + V
suggest + V-ing 



* LUYỆN TẬP: Học sinh mở sách ra trang 62, 63, 64 xem kỹ lý thuyết, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án. 
* Đáp án bài 1: 
a) Mrs Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.
b) I’d love to play volleyball but I have to complete an assignment.
c) Nam got wet because he forgot his umbrella.
d) Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.
e) Do you want Vietnamese tea or milk tea?
f) It’s raining, so I can’t go to the beach.
g) Ba’s hobbies are playing football and collecting stamps.
h) Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. 

* Đáp án bài 2: 
Picture 1: Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.
Picture 2: If we go on wasting water, there will be a shortage of freshwater in a few decades.
Picture 3: "I think I've lost my new pen. I’ve looked for it everywhere and I can’t find it anywhere.”
Picture 4: "Turn on the TV for me, will you? I want to watch the weather forecast.”
Picture 5:  Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.

********
Tiết 42: EXERCISES
*BÀI TẬP CỦNG CỐ:
1. ________ the summer, Ba usually goes to the countryside with his family.
A. on	B. in	C. at	D. when
2. Remember to turn ________ the faucet when you don’t use it, Mai.
	A. on	B. off	C. up	D. of
3. Energy-saving bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and ________ eight times longer.
	A. have	B. last	C. get	D. take
4. If we ________ talking, we will be punished by our teacher. 
	A. look after 	B. go on 	C. turn on 	D. account for
5. “I suggest fixing the dripping faucet.” - “________”
	A. We will.	B. Good idea!	C. Yes, please.          	D. I’m afraid not.
6. He tried to go to class regularly ________ he was very busy.
	A.as	B. though	C. since	D. but
7.  We must do more to ________ the environment.
	A. destroy 	B. divide	C. polluted	D. protect
8. Innovations can save money ________ conserve the Earth's resources.
	A. as well as	B.as long as	C.as much as	D.as soon as
9. The faucets should ________ in the bathroom or kitchen sink.
	A. drip	B. to drip	C. not drip	D. not to drip
10. I think we should use banana leaves to ________ food instead of paper.
 	A. wrap	B. roll	C. save	D. recycle

DẶN DÒ: - Học sinh học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc. 
- Học sinh chép copy từ vựng phần “New words” mỗi từ ít nhất 3 dòng vào tập. 
- Ghi, làm bài tập vào tập.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên
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